
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN - CHỦ ĐỀ: KI-LÔ-MÉT
Họ và tên: ..................................................................... Lớp: .............

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 1 km = ......... m?

A. 10 B. 100 C. 1000 D. 1

Câu 2: Kết quả của phép tính: 547 km – 125 km là:

A. 422 km B. 422 C. 672 km D. 425 km

Câu 3: Quãng đường từ nhà em đến trường dài khoảng:

A. 2 cm B. 2 dm C. 2 m D. 2 km

Câu 4: Nhà An cách trường 800 m, nhà Bình cách trường xa hơn nhà An 200 m. Quãng đường từ
nhà Bình đến trường dài là:

A. 1 km B. 600 m C. 1000 km D. 900 m

Câu 5: Một quãng đường dài 35 km được chia thành 5 đoạn bằng nhau. Mỗi đoạn dài là:

A. 7 km B. 30 km C. 7 m D. 5 km

Câu 6: Đơn vị nào sau đây dùng để đo quãng đường giữa hai thành phố?

A. mm B. cm C. dm D. km

Câu 7: So sánh: 1 km – 300 m ....... 700 m. Dấu cần điền là:

A. > B. < C. = D. Không so sánh được

Câu 8: Xe thứ nhất chở hàng đi 120 km, xe thứ hai đi quãng đường ngắn hơn xe thứ nhất 20 km.
Xe thứ hai đi được:

A. 140 km B. 100 km C. 100 D. 200 km

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Tính:

342 km + 215 km = .................... 4 km × 8 = ....................

789 km - 456 km = .................... 40 km : 5 = ....................

Bài 2: Điền dấu (>; <; =) vào chỗ trống:

1 km ...... 600 m + 400 m 850 m + 150 m ...... 1 km

1 km ...... 900 m - 200 m 500 m + 480 m ...... 1 km



Bài 3: Một xe tải đi từ trạm A đến trạm B dài 120 km, sau đó đi tiếp từ trạm B đến trạm C dài 80
km. Hỏi xe tải đã đi tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

A B C

120 km 80 km

Bài 4: Mỗi vòng sân vận động dài 2 km. Vận động viên chạy 4 vòng quanh sân. Hỏi vận động viên
đó đã chạy bao nhiêu ki-lô-mét?

2 km

Bài 5: Một con đường dài 165 km. Đội công nhân đã sửa được 42 km. Hỏi đội công nhân đó còn
phải sửa bao nhiêu ki-lô-mét đường nữa?

Đã sửa 42 km

Bài 6: Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 45 km. Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B rồi lại quay trở
về tỉnh A. Hỏi ô tô đó đã đi tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

A B
45 km


